
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người chết 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Hà Ngân - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp:  à  ê N  Ngọ   i p - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân
 

t nh
 
Hà T nh 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân
 
t nh Hà T nh tham gia phiên họp: Ông 

Nguyễn Văn Quyết - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 10 năm 2022 tại Tr  s  Tòa án nhân dân t nh Hà T nh m  

phiên họp sơ thẩm  ông khai giải quyết vi   dân sự th  lý số: 11/2022/TLST-DS
 

ngày 16 tháng 5 năm 2022 v  yêu   u tuyên  ố m t ngư i     hết theo Quyết 

 ịnh m  phiên họp số: 02/2022/QĐPH-DSST ngày 23 tháng 9 năm 2022, gồm 

nh ng ngư i tham gia tố t ng sau  ây: 

- Ngư i yêu   u giải quyết vi   dân sự:
 
 Bà Hoàng Thị T, sinh ngày: 

20/8/1977,  ịa  h : Thôn Y, xã K, huy n Kỳ Anh, t nh Hà T nh;  ó văn  ản    

nghị giải quyết vắng mặt 

- Ngư i  ị yêu   u: Ông  i n Văn H, sinh ngày: 26/12/1975,  ịa  h  Thôn 

Y, xã K, huy n Kỳ Anh, t nh Hà T nh, làm vi   trên tàu  iển 307 Haeyang (Hàn 

Quố ), vắng mặt 

- Ngư i  ó quy n lợi, ngh a v  liên quan: 

+ Chị  i n Thị T1, sinh ngày: 17/5/1997 

+ Anh  i n Anh K, sinh ngày: 24/7/1999 

+ Chị  i n Thị Vân A, sinh ngày: 12/6/2005 

Đ u  ăng ký h  khẩu thư ng trú tại: Thôn Y, xã K, huy n Kỳ Anh, t nh Hà 

T nh,   u    nghị Tòa án giải quyết vắng mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo  ơn yêu   u ngày 10/3/2022,  à Hoàng Thị T trình bày: Bà Hoàng 

Thị T và ông  i n Văn H, sinh ngày: 26/12/1975, nơi  ư trú  uối  ùng: Thôn Y, 

xã K, huy n Kỳ Anh, t nh Hà T nh là vợ  hồng hợp pháp, theo Chứng nhận kết 

hôn số 54, quyển 01, ngày 06/8/1996 tại Ủy ban nhân dân xã K, huy n Kỳ Anh, 

t nh Hà T nh. Ngày 22/11/2015, ông  i n Văn H xuất  ảnh sang Hàn Quố  làm 

vi   theo Hợp  ồng lao   ng  i làm vi    ó th i hạn tại Hàn Quố  số 

89/2015/HĐ-T  ngày 12/11/2015  ượ  ký kết gi a ông  i n Văn H và Công ty 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Quyết  ịnh số: 02/2022/QĐST- DS 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 10 năm 2022 
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Cổ ph n   u tư thương mại Thịnh  ong,  ịa  h  tr  s   hính: Số 25, ngõ 389/17, 

tổ 42, phư ng  ị h Vọng, quận C u Giấy, thành phố Hà N i và Hợp  ồng lao 

  ng ký kết ngày 23/11/2015 gi a ông  i n Văn H và  hủ tàu 307 Haeyang – 

Hàn Quố , th i hạn hợp  ồng 12 tháng kể từ ngày nhập  ảnh. Ngày 04/3/2020, 

khi  ang  ánh  ắt  á thì trên tàu xảy ra hỏa hoạn. Hậu quả là tàu  ị  hìm, trong 

số 08 thuy n viên  ang làm vi   trên tàu  h   ứu  ượ  02 thuy n viên Hàn Quố  

(thuy n trư ng, máy trư ng)  òn lại 06 thuy n viên (05 ngư i Vi t Nam, 01 

ngư i Hàn Quố )  ị mất tích. Ngày 04/3/2020, bà Hoàng Thị T nhận  ượ  

Thông  áo số 29/CV ngày 04/3/2020  ủa Công ty Cổ ph n   u tư thương mại 

Thịnh  ong thông  áo v  vi   và giấy xá  nhận v  vi   tai nạn. Từ th i  iểm 

xảy ra tai nạn  ến nay    hơn 02 năm nhưng gia  ình vẫn không có thông tin xác 

thự  ông  i n Văn H  òn sống. Vì vậy,  à Hoàng Thị T yêu   u Tòa án tuyên 

 ố ông  i n Văn H     hết  ể gia  ình  ó  ơ s  pháp lý thự  hi n  á  quy n, 

ngh a v   ối với ngư i     hết theo quy  ịnh  ủa pháp luật. 

Ông  i n Văn H và bà Hoàng Thị T  ó 03 ngư i  on  hung là: Chị  i n 

Thị T1, sinh ngày: 17/5/1997, anh  i n Anh K, sinh ngày: 24/7/1999,  hị  i n 

Thị Vân A, sinh ngày: 12/6/2005,   u trú tại: Thôn Y, xã K, huy n Kỳ Anh, t nh 

Hà T nh.  iên quan  ến yêu   u  ủa  à Hoàng Thị T,  hị  i n Thị T1, anh  i n 

Anh K,  hị  i n Thị Vân A thống nhất với yêu   u  ủa  à Hoàng Thị T và ủy 

quy n toàn     ho  à Hoàng Thị T giải quyết v  vi  .  

Tại phiên họp giải quyết vi   dân sự,  ại di n Vi n kiểm sát nhân dân t nh 

Hà T nh sau khi nhận xét vi    hấp hành pháp luật  ủa Thẩm phán, Thư ký và 

 á   ương sự    phân tí h n i dung v  vi   và    nghị H i  ồng giải quyết vi   

 ân sự: Căn  ứ  iểm   khoản 1 Đi u 71,  iểm   khoản 1 Đi u 688    luật  ân 

sự năm 2015, Đi u 391, 393    luật Tố t ng dân sự: Chấp nhận yêu   u  ủa  à 

Hoàng Thị T, tuyên  ố ông  i n Văn H     hết. Quan h  tài sản  ủa ngư i  ị 

tuyên  ố là     hết  ượ  giải quyết như  ối với ngư i     hết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên  ứu các tài li u,  hứng  ứ có trong hồ sơ vi   dân sự  ượ  

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến  ủa các  ương sự và  ại di n Vi n kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân t nh Hà T nh nhận  ịnh: 

[1] V  tố t ng: 

[1.1] Ông  i n Văn H, sinh ngày: 26/12/1975, nơi  ư trú  uối cùng: Thôn 

Y, xã K, huy n Kỳ Anh, t nh Hà T nh là  hồng hợp pháp  ủa bà Hoàng Thị T, 

sinh ngày: 20/8/1977,  ịa  h : Thôn Y, xã K, huy n Kỳ Anh, t nh Hà T nh, theo 

Chứng nhận kết hôn số 54, quyển 01, ngày 06/8/1996 tại Ủy ban nhân dân xã K, 

huy n Kỳ Anh, t nh Hà T nh.  o  ó,  à Hoàng Thị T có quy n yêu c u ông 

Bi n Văn H     hết theo quy  ịnh tại Đi u 391 B  luật Tố t ng dân sự. 

[1.2] Ông  i n Văn H là thuy n viên làm vi   trên tàu  iển mang số hi u 

307 Haeyang – Hàn Quố .  o  ó, Tòa án nhân dân t nh Hà T nh  ó thẩm quy n 

giải quyết v  vi c theo quy  ịnh tại  Đi u 29, 37, 469 B  luật Tố t ng dân sự. 
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[1.3] Quá trình giải quyết vi c dân sự, bà Hoàng Thị T,  hị  i n Thị T1, 

anh  i n Anh K,  hị  i n Thị Vân A   u    nghị giải quyết vắng mặt.  o  ó, 

Tòa án nhân dân t nh Hà T nh m  phiên họp giải quyết vi   dân sự vắng mặt  á  

 ương sự là  úng quy  ịnh  ủa pháp luật. 

[2] V  n i dung: 

[2.1] Ông  i n Văn H, sinh ngày: 26/12/1975, nơi  ư trú  uối  ùng: Thôn 

Y, xã K, huy n Kỳ Anh, t nh Hà T nh, số h   hiếu  7346367 là thuy n viên trên 

tàu  iển mang số hi u 307 Haeyang, Hàn Quố  theo Hợp  ồng lao   ng  i làm 

vi    ó th i hạn tại Hàn Quố  số 89/2015/HĐ-T  ngày 12/11/2015  ượ  ký kết 

gi a ông  i n Văn H và Công ty Cổ ph n   u tư thương mại Thịnh  ong,  ịa 

 h  tr  s   hính: Số 25, ngõ 389/17, tổ 42, phư ng  ị h Vọng, quận C u Giấy, 

thành phố Hà N i và Hợp  ồng lao   ng ký kết ngày 23/11/2015 gi a ông  i n 

Văn H và  hủ tàu 307 Haeyang – Hàn Quố , th i hạn hợp  ồng 12 tháng kể từ 

ngày nhập  ảnh.  

[2.2] Ngày 22/11/2015, ông  i n Văn H xuất  ảnh sang Hàn Quố  làm 

vi   theo hợp  ồng    ký kết.  

[2.3] Vào hồi 03 gi  18 phút, ngày 04/3/2020, trên  iển 40 hải lý phía 

Đông Nam, Udo (33-08N, 127-37E), tàu  iển mang số hi u 307 Haeyang xảy ra 

hỏa hoạn  hưa rõ nguyên nhân ( ơ quan  hứ  năng phỏng  oán). Hậu quả là tàu 

 ị  hìm, trong số 08 thuy n viên  ang làm vi   trên tàu  h   ứu  ượ  02 thuy n 

viên Hàn Quố  (thuy n trư ng, máy trư ng)  òn lại 06 thuy n viên (05 ngư i 

Vi t Nam, 01 ngư i Hàn Quố )  ị mất tí h trong  ó  ó ông  i n Văn H,  iểu 

hi n     hìm không thể tr   vớt. Cảnh sát trư ng Trạm  ảnh sát  iển Seogwipo 

   xá  nhận thông tin trên  ằng văn  ản và Công ty Cổ ph n   u tư thương mại 

Thịnh  ong    thong  áo v   ho gia  ình ông Hoài theo Thông  áo số 29/CV 

ngày 04/3/2020.  

[2.4] Từ th i  iểm xảy ra tai nạn  ến nay    hơn 02 năm nhưng gia  ình 

vẫn không  ó thông tin xá  thự  ông  i n Văn H  òn sống.  

[2.5] Sau khi bà Hoàng Thị T  ó  ơn yêu   u Tòa án tuyên  ố ông  i n 

Văn H     hết. Tòa án nhân dân t nh Hà T nh th  lý vi   dân sự và tiến hành 

thông  áo tìm kiếm thông tin v  ngư i  ị tuyên  ố  hết trên Cổng Thông tin 

 i n tử Tòa án nhân dân tối  ao (03 số liên tiếp),  áo Nhân dân số 24322, 

24323, 24324 ra các ngày 03, 04, 05/6/2022 và Trung tâm Quảng  áo và  ị h 

v  truy n thông (V VA S) phát V V2, 17 gi  30 các ngày 08, 09, 10/6/2022. 

Sau hơn 04 tháng thông  áo  ến nay vẫn không  ó thông tin  ủa ông  i n Văn 

H. 

[3] Sau khi nhận  ượ   ơn yêu   u  ủa  à Hoàng Thị T, Tòa án    xem 

xét,  ánh giá  á  tài li u,  hứng  ứ  ương sự  ung  ấp và    tiến hành thủ t   

thông  áo tìm kiếm ngư i  ị yêu   u tuyên  ố     hết theo quy  ịnh  ủa pháp 

luật nhưng không  ó thông tin xá  thự  vi   ông  i n Văn H  òn sống. 

Đ  hết th i hạn giải quyết vi   dân sự theo quy  ịnh  ủa    luật tố t ng 

dân sự năm 2015, 
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Đủ  ăn  ứ  ể xá   ịnh ông  i n Văn H     hết kể từ ngày 04/3/2022 – 02 

năm sau sự  ố tai nạn xảy ra. 

[4] Ngh a v  n p l  phí  ượ  thự  hi n theo quy  ịnh  ủa pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn  ứ  iểm   khoản 1 Đi u 71,  iểm   khoản 1 Đi u 688    luật  ân sự 

năm 2015, Đi u 391, 393    luật Tố t ng dân sự:  

1. Chấp nhận yêu   u  ủa  à Hoàng Thị T v  vi   yêu   u Tòa án tuyên  ố 

ông  i n Văn H     hết. 

 2. Tuyên  ố ông  i n Văn H, sinh ngày: 26/12/1975, nơi  ư trú  uối 

cùng: Thôn Y, xã K, huy n Kỳ Anh, t nh Hà T nh     hết kể từ ngày 04/3/2022 

(hai năm kể từ sau ngày xảy ra sự  ố tai nạn tàu  iển – ngày 04/3/2020). 

 Cá  quan h  hôn nhân và gia  ình, quan h  nhân thân khá   ủa ông  i n 

Văn H  ượ  giải quyết như  ối với ngư i     hết; tài sản  ủa ông  i n Văn H 

 ượ  giải quyết theo quy  ịnh pháp luật v  thừa kế. 

 3. L  phí sơ thẩm giải quyết vi   dân sự:  p d ng  i u 149    luật tố 

t ng dân sự năm 2015; Đi u 36 Nghị quyết số 326/2016/U TVQH14 ngày 

30/12/2016  ủa Ủy  an Thư ng v  Quố  h i quy  ịnh v  mứ  thu, miễn, giảm, 

thu, n p quản lý và sử d ng án phí và l  phí Tòa án: Bà Hoàng Thị T phải n p 

300.000  ồng ( a trăm ngàn  ồng) l  phí giải quyết vi   dân sự sơ thẩm,  ượ  

khấu trừ vào ti n tạm ứng l  phí    n p tại  iên lai số 0000188 ngày 13/5/2022 

tại C   thi hành án dân sự t nh Hà T nh. 

 4. V  quy n kháng  áo: Ngư i yêu c u giải quyết vi c dân sự, ngư i có 

quy n lợi, ngh a v  liên quan  ó quy n kháng  áo quyết  ịnh này trong th i hạn 

10 ngày kể từ ngày quyết  ịnh  ượ  thông  áo hoặ  niêm yết. Vi n kiểm sát 

 ùng  ấp  ó quy n kháng nghị quyết  ịnh này trong th i hạn 10 ngày, Vi n 

kiểm sát  ấp trên trự  tiếp  ó quy n kháng nghị trong th i hạn 15 ngày kể từ 

ngày Tòa án ra quyết  ịnh. 
 

Nơi nhận:                                                     THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
- TAN   ấp  ao;                                                   
- VKSN  t nh Hà T nh; 

- C   THA t nh Hà T nh; 

- UBND xã K; 

- Đương sự; 

-  ưu HS, T S.                        

                                                                      Nguy n Hà Ngân 

 

     

 


